
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN 

         

            
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG I  

(Tính đến 17h ngày 15.8.2015) 

            

STT SBD Họ Tên Ngày sinh Ngành NV1 

Điểm 

NV1 Ngành NV2 

Điểm 

NV2 Ngành NV3 Điểm NV3 Ngành NV4 

Điểm 

NV4 

1 TND008311 HỒ MINH HIẾU 02/12/1997 D310101A 21.5 D340201A 21.5         

2 YTB000729 NGUYỄN THẾ ANH 11/03/1995 D310101A 21.5 D310106A 21.5 D310205A 21.5     

3 TQU002026 NGUYỄN KHÁNH HOÀN 25/11/1997 D310101A 21.25             

4 HHA007605 NGUYỄN THANH LÂM 10/11/1997 D310101A 21 D310106A 21 D340101A 21 D340201A 21 

5 DCN009412 ĐẶNG THỊ QUỲNH 30/10/1997 D310101A 21 D310205A 21 D310106A 21 D340201A 21 

6 KQH009548 NGUYỄN THỊ NGỌC NGA 19/08/1997 D310101A 21 D340101A 21 D340201A 21     

7 HVN000934 NGUYỄN NGỌC BÍCH 27/01/1997 D310101A 20.75 D340101A 20.75         

8 THP015989 HOÀNG ANH TUẤN 15/01/1997 D310101A 20.75 D310106A 20.75 D340101A 20.75 D340201A 20.75 

9 HDT018867 
NGUYỄN THỊ NGỌC 

NHUNG 
12/07/1997 D310101A 20.5 D340101A 20.5         

10 KQH005098 PHẠM THỊ HOA 12/10/1997 D310101A 20.5 D310205A 20.5 D340101A 20.5     

11 LNH010924 TƯỞNG THỊ NHƯ Ý 12/04/1997 D310101A 20.5 D340101A 20.5         



12 TQU004981 LÊ TUẤN THÀNH 29/04/1997 D310101A 20.25 D310106A 20.25         

13 YTB024951 LỀU THỊ THUỲ VÂN 21/12/1997 D310101A 20.25 D340101A 20.25 D310106A 20.25 D340201B 20.5 

14 SPH013693 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG 15/01/1997 D310101A 20.25 D310106A 20.25 D340201A 20.25 D340101A 20.25 

15 TDV028571 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 28/06/1997 D310101A 20.25 D340101A 20.25 D310205A 20.25     

16 KHA001028 LÊ THỊ BÒNG 01/10/1997 D310101A 20 D340101A 20         

17 YTB011651 NGUYỄN VĂN KIỆN 22/02/1997 D310101A 19.75 D310205A 19.75 D310106A 19.75 D340101A 19.75 

18 YTB009909 HỒ NGỌC HUYỀN 21/12/1997 D310101A 19.75 D340201A 19.75 D310205A 19.75     

19 TND008651 HỜ A HÒ 02/07/1995 D310101A 19.5             

20 THV008241 NGUYỄN THANH LƯU 25/03/1997 D310101A 19.5 D310205A 19.5 D340101A 19.5     

21 KHA001852 LÊ QUANG DUY 26/08/1995 D310101A 19.5 D310205A 19.5         

22 TTB004409 TÒNG THỊ BÍCH NGỌC 06/04/1997 D310101A 19.5 D340201A 19.5 D340101A 19.5 D310205A 19.5 

23 HDT020575 NGUYỄN ANH QUÂN 12/02/1997 D310101A 19.25 D310106A 19.25 D340201A 19.25 D340101A 19.25 

24 THV008285 NGUYỄN HƯƠNG LY 19/02/1997 D310101A 19.25 D340201A 19.25 D340101A 19.25 D310205A 19.25 

25 THV009801 BÙI THỊ YẾN NHI 28/11/1997 D310101A 19 D310106A 19         

26 YTB011941 VŨ THỊ LÀN 19/02/1997 D310101A 19 D340101A 19 D310205A 19     



27 HHA001974 NGUYỄN VIỆT CƯỜNG 19/08/1997 D310101A 18.75 D340201A 18.75 D310205A 18.75 D340101A 18.75 

28 THV011720 VŨ CÔNG TÂM 01/11/1997 D310101A 18.75 D310205A 18.75 D340101A 18.75     

29 HHA007228 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 20/10/1997 D310101A 18.5 D340101A 18.5 D310205A 18.5 D340201A 18.5 

30 LNH001812 NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG 10/08/1997 D310101A 18.5 D310106A 18.5 D340101A 18.5 D310205A 18.5 

31 THV002495 HÀ THỊ DƯƠNG 14/10/1997 D310101A 18.5 D340101A 18.5 D310205A 18.5     

32 TND019047 TRỊNH THỊ HỒNG NHUNG 07/10/1997 D310101A 18.25 D340201A 18.25 D310205A 18.25     

33 YTB019321 NGUYỄN THỊ THANH 20/04/1997 D310101A 18.25 D310106A 18.25 D310205A 18.25 D340101A 18.25 

34 KQH012802 VŨ THỊ THẢO 05/04/1997 D310101A 17.75 D340101A 17.75         

35 KQH014116 THẠCH KHÁNH TIẾN 03/06/1996 D310101A 17.75 D310205A 17.75 D340101A 17.75     

36 KQH016194 NGUYỄN TRẮC VIỆT 27/05/1996 D310101A 17.75 D310205A 17.75         

37 HDT007756 CAO THU HẰNG 21/06/1996 D310101B 23 D310106A 20.5         

38 YTB000898 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 08/11/1997 D310101B 22.5 D310205B 18.75         

39 HDT018742 LÊ THỊ HỒNG NHUNG 22/08/1997 D310101B 22 D310106A 19.5         

40 THP011503 ĐINH THỊ BÍCH PHƯƠNG 14/12/1997 D310101B 21.75 D310205A 18.25 D340101A 18.25 D340201A 18.25 

41 YTB013808 HÀ HOÀI LY LY 30/10/1997 D310101B 21.5 D310205B 22.25         



42 BKA013988 VŨ ĐÌNH TRUYỀN 12/04/1980 D310101B 21.5 D310106B 18.25         

43 BKA014839 NGUYỄN THỊ VÂN 23/07/1997 D310101B 21.5 D340101A 18         

44 SPH017580 
NGUYỄN THỊ HUYỀN 

TRANG 
10/12/1997 D310101B 21.5 D310205B 18.5 D340101B 18.5 D340201B 18.5 

45 HDT014122 LÊ THỊ LINH 09/06/1997 D310101B 21.25 D340101A 19.5 D340201A 19.5 D310106A 19.5 

46 HDT022243 NGUYỄN THỊ TÂM 02/08/1997 D310101B 21.25 D340101B 17.75 D340201B 17.75 D310106B 17.75 

47 TQU001298 HOÀNG CÔNG GIANG 11/03/1997 D310101B 21             

48 TQU003668 NGUYỄN HOÀNG MY 01/08/1997 D310101B 21 D310106B 20.25 D340101B 20.25     

49 HDT014306 MAI KHÁNH LINH 04/12/1997 D310101B 21 D310205A 18.25         

50 HDT003229 ĐÀO MẠNH CƯỜNG 11/04/1997 D310101B 20.75 D310106B 20.75 D340201B 20.75 D340101B 20.75 

51 YTB015260 TRẦN THỊ NGA 01/03/1997 D310101B 20.5 D340101B 20.5 D310205B 20.5 D340201B 20.5 

52 THV005186 NGUYỄN THỊ HOA HỒNG 08/01/1997 D310101B 20.5 D340101A 20.25 D340201A 20.25     

53 TQU001531 HÀ HỒNG HẠNH 05/11/1997 D310101B 20.5 D340201B 20.25 D340101A 19.5 D310205B 20.25 

54 SPH004685 VŨ HƯƠNG GIANG 11/12/1997 D310101B 20.5 D340201B 19 D310205B 19     

55 SPH001514 TRẦN NGỌC QUỲNH ANH 16/12/1996 D310101B 20.25             

56 HHA000622 NGUYỄN THỊ MINH ANH 08/08/1997 D310101B 20 D310106B 20 D340201B 20 D340101B 20 



57 TLA007862 NGẠC THỊ THUỲ LINH 21/12/1997 D310101B 20 D310205A 16.75 D340101A 16.75     

58 HHA006372 
NGUYỄN THỊ THANH 

HUYỀN 
09/12/1997 D310101B 20 D340201A 17         

59 HVN012161 NGUYỄN THỊ VÂN 19/11/1997 D310101B 20 D340101B 15.25         

60 TDV036953 NGUYỄN HẢI YẾN 20/05/1996 D310101B 20 D310205B 19 D310106B 19 D340201B 19 

61 TQU002358 NGUYỄN QUANG HUY 06/02/1997 D310101B 20 D340101B 17.5 D310205B 17.5     

62 SPH019198 NGUYỄN ĐÌNH VĂN 26/02/1997 D310101B 19.75 D340101A 17.75 D340201A 17.75     

63 TLA014201 NGUYỄN THÙY TRANG 14/02/1997 D310101B 19.75 D340101A 18.5 D340201A 18.5 D310205A 18.5 

64 TND017581 NGUYỄN LÊ QUỲNH NGÂN 09/10/1993 D310101B 19.75 D340101B 17.25         

65 BKA013539 
NGUYỄN THÙY VÂN 

TRANG 
28/06/1997 D310101B 19.75 D310106B 16.75 D340101B 16.75 D340201B 16.75 

66 BKA007956 NGUYỄN THU LOAN 16/01/1997 D310101B 19.5 D310106B 19.5 D340201B 19.5 D340101B 19.5 

67 LNH009037 NGUYỄN THỊ THU 13/02/1997 D310101B 19.5 D340201A 18.5 D310106A 18.5 D340101A 18.5 

68 YTB016621 HOÀNG THỊ HẢI NINH 29/07/1997 D310101B 19.5 D340201A 18.75 D310205A 18.75 D340101A 18.75 

69 HHA010656 UÔNG THỊ HỒNG NHUNG 15/11/1997 D310101B 19.5 D310106A 19.25 D340101A 19.25 D310205A 19.25 

70 LNH011032 TRƯƠNG THỊ HẢI YẾN 04/09/1996 D310101B 19.5 D340101B 19.5 D340201B 19.5 D310205B 19.5 

71 TLA001402 ĐINH THỊ NGỌC ÁNH 18/01/1997 D310101B 19.5 D340101B 16.75 D310205B 16.75     



72 YTB016325 ĐỖ THỊ NHUNG 21/02/1997 D310101B 19.25             

73 SPH010870 PHÙNG HƯƠNG LY 04/06/1995 D310101B 19.25             

74 HVN000429 NGUYỄN THỊ HỒNG ANH 11/11/1997 D310101B 19.25 D310205B 16.25 D340101B 16.25 D310106B 16.25 

75 YTB008419 LÊ THỊ BÍCH HÒA 16/01/1997 D310101B 19.25             

76 YTB015844 TRẦN THỊ BẢO NGỌC 28/06/1997 D310101B 19 D310205B 17.5 D310106B 17.5 D340201B 17.5 

77 HDT016874 TỐNG THỊ MỸ LINH 01/02/1997 D310101B 19 D310106B 19 D340101B 19 D340201B 19 

78 TND000612 NGUYỄN ĐỨC VIỆT ANH 21/03/1997 D310101B 18.75             

79 HHA016558 NGUYỄN HẢI YẾN 07/04/1997 D310101B 18.75 D340201B 18.75 D310106B 18.75 D340101B 18.75 

80 THV000515 
NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG 

ANH 
02/01/1997 D310101B 18.75 D310205A 18 D340201A 18 D340101A 18 

81 TND019715 BÙI BÍCH PHƯƠNG 01/09/1997 D310101B 18.5 D310106B 18.5         

82 TLA011550 BÙI NHƯ QUỲNH 02/06/1997 D310101B 18.5 D310205A 17.25 D310101A 17.25     

83 SPH010105 PHÙNG PHƯƠNG LINH 27/05/1996 D310101B 18.5             

84 HDT008098 TRẦN THỊ HẰNG 16/12/1997 D310101B 18.25 D310106A 15.25 D340201A 15.25     

85 HDT024996 NGUYỄN THỊ THỦY 08/03/1997 D310101B 18.25             

86 YTB001071 PHÍ THỊ LAN ANH 15/01/1997 D310101B 18.25 D310106A 16 D340101A 16 D310205A 16 



87 KQH009975 PHẠM THỊ NGỌC 20/01/1997 D310101B 18 D310106A 15 D340201B 16.75 D310205B 16.75 

88 YTB021556 NGUYỄN THỊ THÚY 20/07/1997 D310101B 18             

89 DCN008345 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 28/01/1997 D310101B 17.75 D340101B 17.75 D310205B 17.75     

90 HDT018837 NGUYỄN HỒNG NHUNG 24/10/1997 D310101B 17.75 D310205B 17.75 D310106B 17.75 D340101B 17.75 

91 TLA000504 LỆNH PHƯƠNG ANH 06/09/1997 D310101B 17.75             

92 THV012833 NGUYỄN THỊ NGỌC THU 02/11/1997 D310101B 17.75             

93 BKA000559 NGUYỄN QUỐC ANH 23/08/1997 D310101B 17.25             

94 SPH017490 NGÔ THỊ THÙY TRANG 09/05/1997 D310101B 17             

95 THP014124 VŨ MINH THU 02/11/1997 D310101B 16.75             

96 HDT021155 NGUYỄN THỊ DIỆU QUỲNH 06/09/1997 D310101B 16.75 D340201B 16 D310205B 16     

97 KQH013925 VƯƠNG ANH THƯ 17/06/1997 D310101B 16.75 D310205B 16.75 D340201B 16.75     

98 LNH005429 NGUYỄN THÙY LINH 21/12/1997 D310101B 16.5 D340201B 17.5 D310205B 17.5     

99 TLA013765 MA THẾ TOÀN 05/11/1997 D310106A 24.5 D310101A 24.5         

100 YTB018892 BÙI VĂN SỸ 21/04/1997 D310106A 23.5 D340201A 23.5         

101 TTB004973 VŨ THỊ KIM PHƯỢNG 23/02/1997 D310106A 23 D340201A 23 D310205A 23 D310101A 23 



102 SPH009393 BÙI THÙY LINH 13/05/1996 D310106A 22.75 D310101A 22.75 D340101A 22.75 D310205A 22.75 

103 DCN005869 HẠNG A LA 08/03/1997 D310106A 22.75 D310101A 22.75         

104 YTB015080 VŨ THỊ HẢI NAM 21/10/1997 D310106A 22.75 D340201A 22.75 D310101A 22.75 D340101A 22.75 

105 HVN003023 NGUYỄN THỊ HẠNH 04/01/1997 D310106A 22.5 D310101A 22.5 D340101A 22.5 D340201A 22.5 

106 YTB020823 ĐỖ HƯƠNG THU 15/03/1997 D310106A 22 D310101A 22 D340201A 22     

107 TND007960 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 28/04/1997 D310106A 22 D340201A 22 D310101A 22 D340101A 22 

108 BKA013442 NGUYỄN QUỲNH TRANG 08/09/1997 D310106A 22 D340201A 22 D310101A 22 D340101A 22 

109 HHA015060 ĐỖ QUANG TRUNG 25/09/1996 D310106A 21.5 D340201A 21.5 D340101A 21.5     

110 YTB021427 PHẠM THU THỦY 15/01/1997 D310106A 21.5 D310101A 21.5 D340201A 21.5 D340101A 21.5 

111 TQU003500 ĐINH THỊ TUYẾT MAI 17/11/1997 D310106A 21.25 D310101A 21.25 D310205B 21.75 D340101A 21.25 

112 THV012123 ĐINH PHƯƠNG THẢO 11/08/1997 D310106A 21 D310101A 21         

113 HDT008462 LÊ THU HIỀN 12/10/1997 D310106A 21 D340201A 21         

114 TQU003152 NGUYỄN DIỆU LINH 05/07/1997 D310106A 21 D340101A 21         

115 TTN019291 TRẦN ĐỖ MINH THƯ 09/10/1997 D310106A 20.75             

116 TDV003835 NGÔ TRÍ CƯỜNG 06/01/1997 D310106A 20.75 D310101A 20.75 D340101A 20.75 D340201A 20.75 



117 THV004813 BỒ THỊ HÒA 01/07/1997 D310106A 20.75 D340201A 20.75 D310101A 20.75 D310205A 20.75 

118 HHA004798 PHẠM NGỌC HIỆP 13/01/1997 D310106A 20.5 D340101A 20.5 D310101A 20.5     

119 HDT029351 NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN 20/04/1997 D310106A 20.5 D340101A 20.5 D310101A 20.5 D340201A 20.5 

120 YTB009227 TRẦN THỊ HUẾ 17/11/1997 D310106A 20.5 D310101A 20.5 D340101A 20.5 D310205A 20.5 

121 THP015356 PHẠM THỊ THÙY TRANG 10/10/1997 D310106A 20.5 D310101A 20.5 D340201A 20.5 D310205A 20.5 

122 SPH015082 NGUYỄN MINH TÂM 06/05/1997 D310106A 20.25 D340201A 20.25 D310101A 20.25 D340101A 20.25 

123 TDV032609 
NGUYỄN THỊ QUỲNH 

TRANG 
10/11/1997 D310106A 20.25 D340101A 20.25         

124 HUI005117 LÂM THỊ THÚY HOA 03/10/1997 D310106A 20.25 D340201B 20.75 D310101B 22 D310205B 20.75 

125 SPH008146 NGUYỄN TIẾN HƯNG 03/08/1997 D310106A 20 D310101B 20.5 D340101A 20 D340201A 20 

126 HVN012572 TẠ THỊ HOÀNG YẾN 24/04/1996 D310106A 20 D310101A 20         

127 TLA003392 
NGUYỄN DƯƠNG HẢI 

ĐĂNG 
28/07/1996 D310106A 19.75 D310101A 19.75 D340201A 19.75 D340101A 19.75 

128 HHA008224 PHẠM KHÁNH LINH 07/11/1997 D310106A 19.75 D310101B 21.25 D340201A 19.75 D340101A 19.75 

129 HHA014973 LÊ THỊ PHƯƠNG TRINH 09/10/1997 D310106A 19.75 D310101A 19.75 D340101A 19.75 D340201A 19.75 

130 TTB005213 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 15/06/1997 D310106A 19.5 D310101B 20.25 D310205B 22 D340101A 19.5 

131 DCN006604 TRẦN THỊ MỸ LINH 13/06/1997 D310106A 19.5 D340101A 19.5 D340201A 19.5     



132 YTB025316 LÊ XUÂN VŨ 20/05/1997 D310106A 19.5 D310205A 19.5 D310101A 19.5 D340201A 19.5 

133 SPH004387 TRẦN ANH ĐỨC 04/01/1997 D310106A 19.25 D340201A 19.25 D340101A 19.25 D310101A 19.25 

134 DCN004028 NGUYỄN VĂN HIỆU 30/12/1997 D310106A 19.25 D340201B 19.5 D310101A 19.25 D340101A 19.25 

135 SPH005923 NGUYỄN THỊ HIỀN 11/05/1997 D310106A 19.25 D310205B 20.25 D310101B 19.5 D340201B 20.25 

136 BKA015048 ĐẶNG ANH VŨ 09/02/1997 D310106A 19 D340201A 19 D310205A 19 D310101A 19 

137 KHA010008 TRẦN HOÀI THƯƠNG 01/10/1996 D310106A 19 D310101A 19 D340201A 19     

138 DCN012411 NGUYỄN THỊ MINH TÚ 14/11/1997 D310106A 19 D310101B 19.25 D340101A 19 D340201B 20 

139 TDV014455 PHAN THỊ HƯƠNG 02/07/1997 D310106A 18.75 D310101B 20.25 D340101A 18.75     

140 SPH001828 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 10/04/1994 D310106A 18.75 D310101A 18.75 D340201B 18.75     

141 TLA002557 ĐỖ QUỐC DŨNG 08/11/1995 D310106A 18.75 D310101A 18.75 D310205A 18.75     

142 TLA015574 NGUYỄN ĐỨC VIỆT 11/09/1997 D310106A 18.25 D340201A 18.25 D310101B 19.75 D310101A 18.25 

143 TQU003175 NGUYỄN THỊ HOÀI LINH 07/04/1997 D310106A 18.25 D340101A 18.25 D310205A 18.25 D310101A 18.25 

144 SPH000884 NGUYỄN PHAN ANH 30/06/1997 D310106A 18 D340201A 18 D340101A 18 D310205A 18 

145 TQU002785 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 02/09/1996 D310106A 17.5 D310101A 17.5 D340101A 17.5 D340201A 17.5 

146 HVN005303 NGUYỄN QUÝ KHÁNH 31/01/1997 D310106A 17.25 D340101A 17.25 D340101B 17 D310101A 17.25 



147 TLA009098 PHẠM DIỆU MI 01/10/1997 D310106B 22.5 D310101B 22.5 D340101B 22.5 D340201B 22.5 

148 HDT018531 NGUYỄN VIỆT NHẬT 11/04/1997 D310106B 21 D310101B 21 D340201B 21 D310205B 21 

149 THV013015 HOÀNG LỆ THỦY 05/06/1997 D310106B 20.75 D340101B 20.75 D310101B 20.75 D310205B 20.75 

150 SPH002254 NGÔ MINH CHÂU 10/12/1997 D310106B 20.75 D310101B 20.75 D340101B 20.75 D340201B 20.75 

151 KHA008418 ĐINH THỊ DIỆU QUỲNH 29/12/1997 D310106B 20.5 D340201B 20.5 D310101B 20.5     

152 BKA009857 NGUYỄN THẢO NHI 30/03/1997 D310106B 20.25 D340201B 20.25 D310101B 20.25 D310205B 20.25 

153 YTB012811 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH 06/11/1997 D310106B 20 D310101B 20 D340101B 20 D340201B 20 

154 HDT006175 PHẠM THỊ GẤM 30/01/1997 D310106B 19.75 D310101B 21.5 D340201B 19.75 D340101A 19.25 

155 TND000828 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 20/01/1996 D310106B 19.5 D340101B 19.5 D310101B 19.5 D340201B 19.5 

156 HDT008561 NGUYỄN THẢO HIỀN 15/02/1997 D310106B 19.5 D340201B 19.5 D310205B 19.5 D340101B 19.5 

157 DCN009020 ĐẶNG THỊ BÍCH PHƯỢNG 13/06/1997 D310106B 19.5 D310101B 19.5 D340101B 19.5 D340201B 19.5 

158 HDT009854 NGUYỄN QUỐC HOÀNG 12/12/1996 D310106B 19.5 D340101B 19.5 D340201B 19.5 D310101B 19.5 

159 KHA007470 ĐẶNG TRẦN HOÀNG NHẬT 06/07/1997 D310106B 19.5 D340201B 19.5 D310101B 19.5 D310205B 19.5 

160 DCN009770 TRẦN HỒNG SƠN 31/08/1996 D310106B 19.5 D310101B 19.5 D340101B 19.5 D340201B 19.5 

161 TLA003973 BÙI NHẬT HÀ 16/12/1997 D310106B 19.5 D310101B 19.5 D340201B 19.5     



162 DCN004581 TẠ THỊ THU HUỆ 07/11/1997 D310106B 17.75 D340101B 17.75 D340201B 17.75 D310205B 17.75 

163 TLA001497 TRẦN THỊ NGỌC ÁNH 18/08/1997 D310106B 17.5 D340201B 18 D310101B 18.75 D340101B 17.5 

164 TDV019570 LÊ THỊ TRÀ MY 10/05/1997 D310106B 17 D310101B 17 D340101B 17 D340201B 17.75 

165 KHA001148 HOÀNG LIÊN CHI 18/12/1997 D310106B 16.5 D310205B 15.75 D340201B 15.75 D340101B 16.5 

166 THP005228 VŨ HUY HIỆU 16/02/1997 D310205A 20.75 D310101A 20.75 D340101A 20.75 D340201A 20.75 

167 THV010671 VŨ THỊ PHƯỢNG 05/01/1997 D310205A 20.75 D310101A 20.75 D340101A 20.75 D340201A 20.75 

168 TDV001982 TRƯƠNG THỊ HẢI ÂU 03/04/1997 D310205A 20 D310101A 20 D340101A 20     

169 TDV025572 NGUYỄN VĂN QUỲNH 02/12/1997 D310205A 18.75 D340101A 18.75 D340201A 18.75     

170 YTB009148 LỘ THỊ KIM HUẾ 08/07/1996 D310205A 18.25 D310101A 18.25 D340101A 18.25     

171 TTB005175 ĐỖ HƯƠNG QUỲNH 14/07/1997 D310205B 21.75 D310106B 18.25 D340201B 21.75 D310101B 19 

172 TQU000763 NGUYỄN THỊ DIỆN 04/04/1997 D310205B 21.25 D340201B 21.25         

173 HHA015878 TẠ THỊ TUYẾN 23/01/1997 D310205B 19.5 D340201B 19.5 D340101B 17 D310106B 17 

174 KQH010505 ĐỖ THỊ OANH 23/04/1997 D310205B 19.5 D340201B 19.5         

175 TND026583 NGUYỄN THU TRANG 14/01/1997 D310205B 18.75 D340201B 18.75         

176 HDT007059 VŨ THU HÀ 14/01/1997 D310205B 18.25 D310101B 18.25         



177 BKA011803 VŨ BÁ TIẾN THÀNH 06/09/1997 D310205B 17.5 D340201B 17.5         

178 THV013384 HÀ THANH TIẾN 08/07/1997 D310205B 17 D310101B 15 D340101B 15.75     

179 SPH013297 NGUYỄN THỊ KIM OANH 22/02/1997 D310205B 17 D340201B 17         

180 TDV002633 LƯƠNG THỊ BÚN 04/06/1997 D310205B 17             

181 YTB000663 NGUYỄN HUỆ ANH 22/06/1997 D310205B 17 D310101B 17 D340201B 17 D340101B 17 

182 HUI013759 HOÀNG THỊ TẤM 06/07/1997 D340101A 22.5 D310101B 22.75 D340201A 22.5     

183 HVN004119 TRẦN KHẮC HOÀNG 11/10/1997 D340101A 22 D340201A 22 D310101A 22 D310106A 22 

184 TND008813 NGUYỄN THỊ THANH HOA 07/03/1997 D340101A 21.75 D310101A 21.75 D310106A 21.75     

185 TND022389 CHU THỊ HÀ THANH 29/03/1997 D340101A 21.5 D340201A 21.5 D310101A 21.5 D310205A 21.5 

186 THP014797 VŨ ĐỨC TIẾN 02/09/1997 D340101A 21             

187 SPH008931 NGUYỄN TRUNG KIÊN 05/10/1997 D340101A 20.75 D310101A 20.75 D340201A 20.75 D310106A 20.75 

188 TND030127 PHẠM THỊ YẾN 03/10/1997 D340101A 20.5 D340201A 20.5 D310101A 20.5 D310205A 20.5 

189 HDT021889 TRẦN NAM SƠN 18/10/1997 D340101A 20.25 D310106A 20.25 D310101A 20.25 D340201A 20.25 

190 TDV017726 NGUYỄN XUÂN LONG 04/04/1997 D340101A 20 D310101A 20 D310106A 20     

191 HVN011750 NGUYỄN VĂN TUẤN 10/11/1996 D340101A 20 D340201A 20 D310101A 20 D310106A 20 



192 THV007889 NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN 26/03/1997 D340101A 20 D340201A 20 
D310101A 

20 
D310205A 

20 

193 HDT029958 LƯƠNG TUẤN VŨ 14/11/1997 D340101A 19.5 D310101A 19.5 D310106A 19.5 D340201A 19.5 

194 HHA002335 PHẠM MẠNH DŨNG 12/10/1997 D340101A 19.5 D310205A 19.5 D310101A 19.5     

195 SPH017952 NGUYỄN MINH TRÍ 10/06/1997 D340101A 19.25 D310101A 19.25 D310205A 19.25 D340201A 19.25 

196 BKA005824 PHAN ANH HUY 24/12/1997 D340101A 18.25 D310205A 18.25 D310101A 18.25 D310106A 18.25 

197 TQU003713 ĐỖ PHƯƠNG NAM 19/10/1996 D340101A 18 D340201A 18 D310205A 18     

198 SPH004004 TRƯƠNG TIẾN ĐẠT 18/07/1997 D340101B 20.75 D310101B 20.75 D310205B 20.75 D340201B 20.75 

199 DCN011817 
NGUYỄN THỊ QUỲNH 

TRANG 
11/11/1997 D340101B 18.75 D310101B 18.75 D340201B 18.75 D310205B 18.75 

200 HDT026798 
NGUYỄN THỊ QUỲNH 

TRANG 
13/07/1997 D340101B 18.5 D310106B 18.5 D310101B 18.5 D340201B 18.5 

201 TLA007670 ĐỖ THỊ THUỲ LINH 19/09/1997 D340101B 18.25 D310101B 18.25 D340201B 18.25     

202 KQH014363 ĐỖ THỊ HUYỀN TRANG 29/05/1997 D340101B 16.5 D340201B 19.25 D310205B 19.25     

203 HDT001223 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 16/11/1997 D340201A 21 D310205A 21 D310101A 21 D310106A 21 

204 TQU003666 MAI KHÁNH MY 09/09/1997 D340201A 21 D310101A 21 D340101A 21     

205 DCN006167 BÁ KIỀU LINH 13/11/1997 D340201A 20 D310106A 20 D310101A 20 D340101A 20 

206 KQH002805 LƯU TIẾN ĐẠT 28/09/1996 D340201A 20 D310101A 20 D340101A 20 D310205A 20 



207 SPH015833 TRẦN THU THẢO 22/08/1997 D340201A 19.75 D310106A 19.75 D340101A 19.75 D310101A 19.75 

208 TQU004201 NGUYỄN NGỌC OANH 21/11/1997 D340201A 19.5 D310101A 19.5 D340101A 19.5     

209 TND000003 BẾ THÁI AN 29/10/1997 D340201A 19.5 D340101A 19.5 D310101A 19.5     

210 SPH004810 LÊ THỊ THU HÀ 08/01/1996 D340201A 19.25 D310106A 19.25 D310101A 19.25 D310205A 19.25 

211 YTB000575 LƯƠNG NGỌC ANH 22/04/1997 D340201A 19.25 D310101B 20.75         

212 THV001227 NGUYỄN THỊ MINH CHÂU 07/07/1997 D340201A 19.25 D310205A 19.25 D310101A 19.25 D310106A 19.25 

213 KQH000042 NGUYỄN VĂN AN 31/05/1997 D340201A 19.25 D310101A 19.25         

214 THP003450 TRẦN XUÂN ĐỨC 15/05/1997 D340201A 19 D340101A 19         

215 SPH001339 PHẠM PHƯƠNG ANH 22/11/1997 D340201A 18.75 D310101A 18.75 D340101A 18.75 D310205A 18.75 

216 SPH018940 TRẦN THANH TÙNG 12/03/1994 D340201A 18.5 D340101A 18.5 D310101A 18.5 D310205A 18.5 

217 KHA001192 TRẦN QUỲNH CHI 15/11/1997 D340201A 18 D310101A 18 D340101A 18 D310205A 18 

218 KQH016652 TRẦN THỊ HẢI YẾN 21/12/1997 D340201A 18 D310205A 18 D340101A 18 D310101A 18 

219 TND024157 HOÀNG HUY THÔNG 13/02/1997 D340201A 16.75 D310101A 16.75 D340101A 16.75 D310205A 16.75 

220 HHA006729 ĐINH THỊ HƯƠNG 09/07/1997 D340201B 22.25 D310205B 22.25         

221 SPH018510 HOÀNG MINH TUẤN 06/01/1997 D340201B 22 D310205B 22         



222 YTB021362 NGUYỄN THỊ THU THỦY 30/07/1997 D340201B 21.5 D310101A 18.25 D310205A 18.25     

223 YTB014533 NGUYỄN THỊ THU MINH 01/05/1997 D340201B 20.5 D340101A 18.5 D310106A 18.5     

224 YTB024811 PHẠM THỊ TỐ UYÊN 28/02/1996 D340201B 20.5 D310205A 18.75         

225 DCN000321 NGUYỄN HỒNG ANH 23/01/1997 D340201B 20.25 D310106B 17 D310101B 15.75 D340101B 17 

226 YTB021763 LÊ THỊ THU THƯƠNG 08/07/1997 D340201B 20.25 D310101A 18.25         

227 HDT006215 ĐINH THỊ HƯƠNG GIANG 28/10/1997 D340201B 20 D310106B 20 D310205B 20 D340101B 20 

228 KQH009946 NGUYỄN THỊ NGỌC 25/04/1997 D340201B 19.75 D340101B 16.5 D310101B 16.5 D310205B 19.75 

229 THV004310 NGUYỄN THỊ HIỀN 02/05/1997 D340201B 19.5             

230 TLA006850 TRƯƠNG THU HƯƠNG 25/03/1997 D340201B 19.5 D310205B 19.5 D310101B 17.75 D340101B 17.75 

231 YTB015311 DƯƠNG THỊ HƯƠNG NGÁT 09/11/1997 D340201B 19.5 D310205B 19.5 D310101A 18.25     

232 TND021183 NGUYỄN THỊ QUỲNH 20/03/1997 D340201B 19.5             

233 YTB015204 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGA 02/11/1997 D340201B 19.25 D310101B 19.25         

234 HDT017613 ĐỖ THỊ THU NGÂN 12/07/1997 D340201B 19.25 D310101B 19.25 D310205B 19.25 D310106B 19.25 

235 YTB021965 PHẠM THỦY TIÊN 18/06/1997 D340201B 19 D310205B 19         

236 HHA012964 NGUYỄN THỊ THẢO 05/06/1997 D340201B 19 D310205B 19 D340101B 16.5 D310106B 16.5 



237 YTB015483 NGUYỄN THỊ NGHĨA 30/09/1997 D340201B 19 D310205B 19         

238 YTB001056 PHAN THỊ KỲ ANH 04/01/1997 D340201B 18.75 D340101B 18.75 D310101B 19 D310205A 18.25 

239 HDT014997 VŨ THỊ LINH 24/09/1997 D340201B 18.75             

240 THV002081 NGUYỄN THỊ DUNG 22/08/1997 D340201B 18.75 D340101B 18.75 D310106B 18.75 D310101B 18.75 

241 HHA016429 PHẠM VŨ HÀ VY 21/11/1997 D340201B 18.75 D340101A 18.25 D310205B 18.75 D310101A 18.25 

242 HDT007843 LÊ THỊ HẰNG 07/07/1997 D340201B 18.5 D340101B 18.5 D310101B 18.5 D310106B 18.5 

243 BKA001119 HOÀNG NGUYỆT ÁNH 13/10/1997 D340201B 18.5 D340101B 17.25         

244 TLA004464 
PHẠM THẢO NGUYÊN 

HẠNH 
04/12/1997 D340201B 17 D310101B 18 D310106B 17 D340101B 17 

245 TND020291 TRẦN THỊ YẾN PHƯỢNG 20/04/1997 D340201B 16.5 D310101B 16 D310205B 16.5     

246 HHA014559 NGỌ PHÙNG HÀ TRANG 16/10/1997 D340201B 15.25             

 


